
 
 
                   CƠ SỞ BDKTPT&LTĐH                              ĐỀ THI THỬ  ĐẠI HỌC NĂM 2013 – 2014 LẦN 2 

NGUYỄN TRƢỜNG TỘ - THỊ XÃ QUẢNG TRỊ                     MÔN THI: TOÁN; KHỐI A, A1,B 

                                    Thời gian làm bài: 180 phút, không kể phát đề 

                                                                                       ------------------------------------------------------- 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số  4 23 2 12 8y x m x m          1  

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C  của hàm số  1  khi 1m  . 

2. Tìm m  để đồ thị hàm số  1  cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt có hoành độ được sắp xếp theo thứ tự 

từ nhỏ đến lớn là 1 2 3 4, , ,x x x x  thỏa mãn 1 2 3 42 3 4 7x x x x    . 

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sin3 3 2 sin 2 cos2 3sin 2
4

x x x x
 

     
 

. 

Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
 
   

 
2 2 2

3 2 2

2 2 4 1 1
,

4 1 2 1 6

x y y x x
x y

x y x x

     


    


 . 

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 

ln 2

0
4 4x x

xdx
I

e e


  . 

Câu 5 (1,0 điểm). Cho lăng trụ đứng . ' ' ' 'ABCD A B C D  có đáy ABCD  là hình thoi, 3AB a , góc BAD  bằng 

120
0
, góc giữa đường thẳng 'AC  và mặt bên  ' 'ADD A  bằng 30

0
. Tính thể tích của khối lăng trụ 

. ' ' ' 'ABCD A B C D  và khoảng cách từ điểm N  đến mặt phẳng  'C MA , với ,M N  là trung điểm của 'AD và 'BB . 

Câu 6 (1,0 điểm). Cho , ,x y z  là các số thực dương thỏa 1xyz  . 

 Chứng minh rằng:  
2 2 2

1 1 1 3

21 1 1x y z
  

  
. 

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần (phần A hoặc phần B) 

A. Theo chƣơng trình Chuẩn 

Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác nhọn ABC  có phương trình đường trung 

tuyến kẻ từ A  và đường thẳng chứa cạnh BC  lần lượt là 3 5 2 0x y    và 2 0x y   . Đường thẳng qua A , 

vuông góc với BC  cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  tại điểm thứ hai là  2; 2D  . Tìm tọa độ các đỉnh của 

tam giác ABC , biết đỉnh B  có hoành độ không lớn hơn 1. 

Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình đường thẳng d  vuông góc với mặt 

phẳng  ( ) :7 4 3 0P x y z     và cắt cả  hai đường thẳng 1 2

1 2
1 2

: , : 1
2 1 1

3

x t
x y z

d d y t

z

  
  

   
  

.  

Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm số phức z đồng thời thỏa mãn 2 2z iz z   . 

B. Theo chƣơng trình Nâng cao 

Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình thang ABCD  vuông tại A  và D , 2CD AB , 

đỉnh  8;4B . Gọi H  là hình chiếu vuông góc của D  lên AC . Điểm 
82 6

;
13 13

M
 
 
 

 là trung điểm của CH , phương 

trình đường thẳng chứa cạnh AD  là 2 0x y   . Tìm tọa độ , ,A C D . 

Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm  0;2;0M  và hai đường thẳng có phương 

trình lần lượt là 
1 2

1 2 1 3 1
: , :

2 2 1 2 2 1

x y z x y z
d d

    
   

 
. Viết phương trình mặt phẳng  P  đi qua M , song 

song với trục Ox , cắt 1 2,d d  lần lượt tại ,A B  sao cho 1AB  . 

Câu 9.b (1,0 điểm). Gọi 1 2,z z  là nghiệm của phương trình   2 1 1 3 4 0z i z i     . Tính 6 6

1 2P z z  . 

-------------------------HẾT------------------------- 

 ĐỀ CHÍNH THỨC 



 
 

HƢỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ KHÔI A, A1, B KHÓA NGÀY 30/4/2014 

Câu  Đáp án Thang 

điểm 

Câu 

1 

Cho hàm số  4 23 2 12 8y x m x m          1  

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C  của hàm số  1  khi 1m  . 

1,0 

điểm 

 2. Tìm m  để đồ thị hàm số  1  cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt có hoành độ được 

sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là 1 2 3 4, , ,x x x x  thỏa mãn 1 2 3 42 3 4 7x x x x     (*) 

1,0 

điểm 

Phương trình hoành độ giao điểm  

    
2

4 2 2 2

2

4
3 2 12 8 0 4 3 2 0

3 2

x
x m x m x x m

x m

 
           

 
 

0,25 

điểm 

Điều kiện cắt tại 4 điểm phân biệt: 
3 2 0 2

2
3 2 4 3

m
m

m

 
  

 
  

0,25 

điểm 

TH1: 
2

2
3

m  : Khi đó 
1 2 3 42; 3 2; 3 2; 2x x m x m x          

2
(*) 3 2 1 1

3
m m      . 

0,25 

điểm 

TH2: 2m  : Khi đó 
1 2 3 43 2; 2; 2; 3 2x m x x x m         

43
(*) 3 3 2 5

27
m m      (không thỏa mãn). 

Vậy các giá trị m cần tìm là 
2

1
3

m    

0,25 

điểm 

Câu 

2 
Giải phương trình sin3 3 2 sin 2 cos 2 3sin 2

4
x x x x

 
     

 
. 

1,0 

điểm 

  

   

sin3 3 sin cos 2 cos 2 3sin 2

sin3 sin 2sin 3sin 2 cos 2 3cos 2 0

PT x x x x x

x x x x x x

     

       
  

0,25 

điểm 

   
   

2 22sin 2cos 3cos 1 2cos 3cos 1 0

2sin 1 cos 1 2cos 1 0

x x x x x

x x x

      

    
  

0,25 

điểm 

 

2
1 6

sin
52

2
cos 1 6

21
cos

2
2

3

x k

x

x k
x k

x k
x

x k













 

 
  
   
 


  


   
0,25 

điểm 

Vậy, phương trình có 5 họ nghiệm là 

5
2 ; 2 ; 2 ; 2

6 6 3
x k x k x k x k

  
            

0,25 

điểm 

Câu 

3 
Giải hệ phương trình 

 
   

 
2 2 2

3 2 2

2 2 4 1 1     (1)
,

4 1 2 1 6          (2)

x y y x x
x y

x y x x

     


    


 . 1,0 

điểm 

  Điều kiện: 0x    

Nếu 0x   thì từ (2) ta có 0 = 6 (sai). Vậy ta chỉ xét với 0x  . 

0,25 

điểm 



 
 

Chia hai vế của (1) cho 2x  ta được:  2

2

1 1
2 1 4 1 1 1y y

x x

 
      

 
     (3) 

  Xét hàm số    21 1 ,f t t t t     ta có 

  
2

2

2
' 1 1 0,

1

t
f t t t

t
      


  , suy ra  f t  đồng biến trên  . 

Ta có    
1 1

3 2 2f y f y
x x

 
    

 
  

0,25 

điểm 

Thay vào (2) ta được phương trình  3 22 1 6x x x x        (4) 

Ta thấy 1x   là một nghiệm của phương trình (4) 

 

0,25 

điểm 

Xét hàm số      3 22 1 , 0;g x x x x x x       

Ta có  
2

2 1
' 3 1 4 0, 0

x
g x x x x x

x


         hàm đồng biến trên  0;   

Do đó (4) có duy nhất nghiệm 1x  . 

 Vậy hệ có duy nhất nghiệm  
1

; 1;
2

x y
 

  
 

. 

0,25 

điểm 

Câu 

4 
Tính tích phân 

ln 2

0
4 4x x

xdx
I

e e


  . 
1,0 

điểm 

 

Ta có 

 

ln 2

2

0 2

x

x

xe dx
I

e



 . 0,25 

điểm 

Đặt 

 
2

1

2 2

x

x x

u x du dx

e
dv dx v

e e

 
 

     

  

Ta có 

ln 2 ln 2

0 0

1
ln 2

2 2 4x x

x dx
I J

e e
     

    

0,25 

điểm 

Xét 
 

 
ln 2 ln 2 ln 2

0 0 0

1 1 1

2 2 22

x
x

x x xx x

dx e dx
J d e

e e ee e

 
    

   
     

 

ln 2

0

1 1 3
ln ln

2 2 2 2

x

x

e

e
 


. 

0,25 

điểm 

Vậy 
1 3 1 1 9

ln ln 2 ln
2 2 4 4 8

I    . 
0,25 

điểm 

Câu 

5 

Cho lăng trụ đứng . ' ' ' 'ABCD A B C D  có đáy ABCD  là hình thoi, 3AB a , góc BAD  bằng 

120
0
, góc giữa đường thẳng 'AC  và mặt bên  ' 'ADD A  bằng 30

0
. Tính thể tích của khối lăng 

trụ . ' ' ' 'ABCD A B C D  và khoảng cách từ điểm N  đến mặt phẳng  'C MA , với ,M N  là trung 

điểm của 'AD và 'BB . 

 

 

1,0 

điểm 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A K B 

N 

B’ 

C’ D’ 

A’ 

M 

D 

I 
H 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Từ giả thiết suy ra các tam giác ABC, ADC, A’B’C’, A’D’C’ là các tam giác đều cạnh 

3a . 

Có      0' ' ' '; ' ' ' 30C M ADD A AC ADD A C AM    . 

Ta có 
23 3

2
2

ABCD ABCS S a  . 

 

0 2 23 3 3
' ' .cot 30 ' ' 6

2 2

a a
C M AM C M AA AM A M a          

Suy ra 
3

. ' ' ' '

9 2
'.S

2
ABCD A B C D ABCDV AA a   (đvtt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

điểm 

 Ta có      ; C' ; ' 'd N MA d N ABC D   

Gọi 'CN C B I  , ta có 

     
1 1 1

' ; ' ' C; ' '
' 2 2 2

NI NB
NIB CIC NI CI d N ABC D d ABC D

CI CC
           

Gọi K là trung điểm của AB và dựng CH vuông góc với C’K tại H. 

Ta có AB CK do ABC   đều)             

   ' ' ' 'AB CC AB C CK AB CH CH ABC D         

Suy ra   ; ' 'd C ABC D CH . 

0,25 

điểm 

Xét tam giác vuông C’CK có đường cao CH, có 
3

; ' 6
2

a
CK CC a    

Suy ra 
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 4 11 3 22

' 6 9 18 11

a
CH

CH CC CK a a a
        .  

Vậy   
1 3 22

; '
2 22

a
d N C MA CH   . 

0,25 

điểm 

Câu 

6 

Cho , ,x y z  là các số thực dương thỏa 1xyz  .  

Chứng minh rằng:  
2 2 2

1 1 1 3

21 1 1x y z
  

  
 

1,0 

điểm  



 
 

 Giả sử  , , 1; 1x max x y z x yz      

Ta có  

   

   

2

2 2 2 22 2

11 1 2 1 1 2
0

1 1 1 1 1 11 1 1

y z yz

y z yz y z yzy z yz

 
      

       
  

0,25 

điểm 

Suy ra  

2 22 2

1 1 1 1 2 2 1
2 2 1

1 1 1 111 1
VT

y z x xyzx x

 
        

     
  

0,25 

điểm 

Đặt 
1 1

,0 2 2 1 ( )
1 2

t t VT t t f t
x

       


  
0,25 

điểm 

Ta có  
2 2 1 1

' 0, 0; ( )
21

t
f t t f t

t

   
     

  
 đồng biến trên 

1
0;

2

 
 
 

, do đó: 

 
1 3 3

2 2 2
f t f VT

 
    

 
. Dấu “=” xảy ra khi 1x y z   .  

0,25 

điểm 

Câu 

7.a 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác nhọn ABC  có phương trình đường 

trung tuyến kẻ từ A  và đường thẳng chứa cạnh BC  lần lượt là 3 5 2 0x y    và 

2 0x y   . Đường thẳng qua A , vuông góc với BC  cắt đường tròn ngoại tiếp tam 

giác ABC  tại điểm thứ hai là  2; 2D  . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC , biết 

đỉnh B có hoành độ không lớn hơn 1. 

1,0 

điểm 

 Gọi M là trung điểm của BC, H là trực tâm  

của tam giác ABC, K là giao điểm của BC  

với AD, E là giao của AC và BH. 

 

 

 

 

 

 

 

(2; 2)
: 0

1;1

qua D
AD PT AD x y

BC VTPT n


  

  

   

0,25 

điểm 

Tọa độ A thỏa  
3 5 2 0

1;1
0

x y
A

x y

  
 

 
  

Tọa độ K thỏa  
0

1; 1
2 0

x y
K

x y

 
 

  
  

Tọa độ M thỏa 
3 5 2 0 3 1

;
2 0 2 2

x y
M

x y

    
   

    
. 

0,25 

điểm 

Tứ giác HKCE nội tiếp nên BHK KCE  , mà KCE BDA  (nội tiếp chắn cung 

AB ), suy ra BHK BDK K    là trung điểm cuả HD, suy ra H(0;0). 

0,25 

điểm 

B thuộc  ; 2 , 1BC B b b b   , M là trung điểm BC suy ra  3 ;1C b b    

   ; 2 , 4 ;HB b b AC b b    
 

. 

Mà 
 

 
2

0 /
. 0 6 2 0

3

b t m
HB AC HB AC b b

b loai

 
       



 
  

Vậy      1;1 , 0; 2 , 3;1A B C    

0,25 

điểm 

Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : 7 4 3 0P x y z     và hai 1,0 

D 

C B 

 

                    E 

 

    H 

    K       M 

 

A 



 
 

A B 

M 

N 
C 

H 

D 

8.a 

đường thẳng    1 2

1 2
1 2

: , : 1
2 1 1

3

x t
x y z

d d y t

z

  
  

   
  

. Viết phương trình đường thẳng 

 d  vuông góc với  P  và cắt cả hai đường    1 2,d d . 

điểm 

 Gọi  d  cắt  1d  tại  2 ;1 ; 2A a a a   , cắt  2d  tại  1 2 ;1 ;3B b b     0,25 

điểm 

Suy ra  1 2 2 ; ;5AB b a b a a     


  

Mặt phẳng (P) có VTPT  7;1; 4n  


. 

0,25 

điểm 

Do    d P  nên AB


 cùng phương với n


 , suy ra  

5 9 1 0 11 2 2 5

4 3 5 0 27 1 4

b a ab a b a a

b a b

        
    

     
  

Suy ra    2;0; 1 , 5; 1;3A B   . 

0,25 

điểm 

Vậy, phương trình  d  là 
2 1

7 1 4

x y z 
 


. 

0,25 

điểm 

Câu 

9.a 
Tìm số phức z đồng thời thỏa mãn 2 2z iz z     (*). 1,0 

điểm 

 Gọi  ,z a bi a b     

     * 2 2 2a b a b i a bi         

0,25 

điểm 

     2 2 2 22 2

2 22 2 2 2

4 8 0 12 2

22 2

a b ab aba b a b a b

a ba b a b

          
    

       

  
0,25 

điểm 

   

 
22 2

2

1 1, 0 , 0 1 1

1 1 1
2 1 0

b a b a a aa a
b b

a a
a

          
     

       


  
0,25 

điểm 

Vậy, có hai số phức thỏa mãn là 1 , 1z i z i       0,25 

điểm 

Câu 

7.b 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình thang ABCD  vuông tại A  và D , 

2CD AB , đỉnh  8;4B . Gọi H  là hình chiếu vuông góc của D  lên AC . Điểm 

82 6
;

13 13
M
 
 
 

 là trung điểm của CH , phương trình đường thẳng chứa cạnh AD  là 

2 0x y   . Tìm tọa độ , ,A C D . 

1,0 

điểm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường 
 

 

8;4
:

1;1

qua B
AB

AD VTPT n




  

  phương trình  12 0x y     

0,25 

điểm 



 
 

Suy ra A thỏa mãn  
12 0

5;7
2 0

x y
A

x y

  


  
. 

Đường 

 

   

5;7

: 17 85 17
; 1; 5 5;1

13 13 13

qua A

AC
VTCP AM VTPT n



  

      
 

    

Suy ra phương trình của :5 32 0AC x y   . 

Gọi N là trung điểm của DC, ta có MN//DH. 

 

 

82 6
;

13 13:

1; 5

qua M
MN

AC n

  
 
  

   


 phương trình : 5 4 0MN x y   . 

0,25 

điểm 

Đường 
 

 

8;4
:

/ / 1; 1

qua B
BN

AD n




  

  phương trình : 4 0BN x y     

N thỏa hệ  
4 0

4;0
5 4 0

x y
N

x y

  


  
  

Đường 
 

(4;0)
:

1;1

qua N
CD

AD n




  

  phương trình : 4 0CD x y     

Tọa độ C thỏa hệ  
4 0

7; 3
5 32 0

x y
C

x y

  
 

  
  

0,25 

điểm 

N là trung điểm của CD, suy ra  1;3D . 

Vậy      5;7 , 7; 3 , 1;3A C D . 

0,25 

điểm 

Câu 

8.b 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm  0;2;0M  và hai đường thẳng có 

phương trình lần lượt là    1 2

1 2 1 3 1
: , :

2 2 1 2 2 1

x y z x y z
d d

    
   

 
. Viết phương 

trình mặt phẳng  P  đi qua M , song song với trục Ox , cắt    1 2,d d  lần lượt tại ,A B  

sao cho 1AB  . 

1,0 

điểm 

 Trục Ox có VTCP  1;0;0i 


. 

       1 21 2 ;2 2 ; 1 ,B 3 2 ; 1 2 ;A d A a a a d B b b b             

   2 2 2 ; 3 2 2 ;1 b a 2 2 ; 3 2 ;1AB b a b a t t t             


, t b a    

0,25 

điểm 

     
2 2 2 2

1

1 2 2 3 2 1 1 9 22 13 0 13

9

t

AB t t t t t
t

 
             
  


  
0,25 

điểm 

Với  1 0; 1;0t AB     


 VTPT của    : ; 0;0;1P n AB i  
 

  
  

(P) đi qua M(0;2;0) nên có phương trình z = 0: loại do lúc này (P) chứa Ox 

0,25 

điểm 

Với 
13 8 1 4

; ; ( )
9 9 9 9

t AB P
 

        
 


có VTPT 

4 1
; 0; ;

9 9
n AB i

        

  
 

 (P) đi qua M(0;2;0) nên có phương trình 4 8 0y z   (thỏa mãn). 

Vậy phương trình (P) cần tìm là 4 8 0y z    

0,25 

điểm 

Câu 

9.b 
 Gọi 1 2,z z  là nghiệm của phương trình   2 1 1 3 4 0z i z i     . Tính 

6 6

1 2P z z  . 1,0 

điểm 

 Ta có  0,25 

điểm 



 
 

          
222

1 1 3 16 2 4 2 3 16 2 4 2 3 1 1 3i i i i i i              
 

  

Phương trình có hai nghiệm phân biệt 

     

     

1

2

1 1 3 1 1 3
1 3

2

1 1 3 1 1 3
3

2

i i
z i

i i
z i

    
  

    
  

  
0,25 

điểm 

Ta có 
1 3

1 3 2 2 cos sin
2 2 3 3

i i i
       

                   
  

và 
3 1

3 2 2 cos sin
2 2 6 6

i i i
       

             

        . 

0,25 

điểm 

Vậy,        6 6 6 62 cos 2 sin 2 2 cos sin 2 2 0P i i                     . 0,25 

điểm 

 

(Học sinh giải cách khác đáp án mà vẫn làm đúng thì vẫn đạt điểm). 


